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A. PHẦN LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG 
- Tìm hiểu về lực lượng biệt động và đặc công 
- Tìm hiểu nhân vật lịch sử: Lê Thị Riêng, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Thắng, nhà sư Thích 

Quảng Đức 
B.  LỊCH SỬ VIỆT NAM 

1. Những biện pháp giải quyết khó khăn : giặc đói, giặc dốt, khó khăn tài chính của Đảng và 
Chủ Tịch Hồ Chí Minh sau CMT8 
- Diệt giặc đói: tổ chức quyên góp, lập hũ gạo cứu đói, tổ chức ngày Đồng tâm, đẩy mạnh tăng 

gia sản xuất…Nạn đói được đẩy lùi 
- Diệt giặc dốt: 8.9.1945 CTHCM ký sắc lệnh kêu gọi mọi người tham gia xóa nạn mù chữ.. 
- Khó khăn tài chính: kêu gọi nhân dân đóng góp, xây dựng “Quỹ độc lập”, phong trào” Tuận 

lễ vàng”, phát hành tiền Việt Nam… 
2. Nguyên nhân kháng chiến toàn quốc bùng nổ (19.12.1946) 

-Mặc dù đã ký HĐ sơ bộ 6,3.1946 và Tạm ước 14.9.1946, Thực dân Pháp vẫn tăng cường 
hoạt động khiêu khích tấn công ta, nhất là ở Hà Nội 
-Đỉnh điểm 18.12.1946 Pháp gửi tối hậu thư đòi kiểm soát Thủ đô,  giải tán lực lượng vũ 
trang của ta 
- Ban thường vụ Trung Ương  Đảng quyết định phát động toàn quốc khởi nghĩa 
-Tối 19.12.1946 HCM ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 

3. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp: 
Đó là cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, trường kỳ tự lực cánh sinh, tranh thủ sự 
ủng hộ của Quốc tế (HS giải thích thêm) 

4. Diễn biến, kết quả của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954? 
+ Được sự giúp đỡ của Mỹ, Pháp cho xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh 
nhất Đông Dương với 3 phân khu và 49 cứ điểm 
+ Tháng 12/1953 Bộ chính trị TƯ Đảng quyết định  mở chiến dịch Điện Biên Phủ 

a) Diễn biến 
Chia 3 đợt:Từ ngày 13/3 đến 7/5/1954 
Đợt 1: Tấn công tiêu diệt cứ điểm Him lam và phân khu Bắc 
Đợt 2: Tiêu diệt các cứ điểm phía Đông  của phân khu trung tâm 
Đợt 3: Tấn công các cứ điểm còn lại ở phân khu trung tâm và phân khu nam. Chiều 7/5 ta 
đánh vào sở chỉ huy , 17 giờ 30 phút tướng  Đờ-cat-xtơ-ri cùng tòan bộ ban tham  mưu ra 
hàng 
b)  Kết quả 
Tiêu diệt hòan tòan tập đòan cứ điểm của địch, phá hủy và thu tòan bộ phương tiện chiến 
tranh, 
c) Ý nghĩa  

                 -Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na- Va 
                 -Buộc Pháp ký hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương 
    5. Ý nghĩa của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954: 



         Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ ở Đông dương. Là văn 
bản mang tính pháp lý quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của các nước Đông dương, buộc 
Pháp phải rút hết quân về nước, Miền Bắc được giải phóng  

   6. Ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược   
(1945-1954) 

a) Ý nghĩa:- Chấm dứt chiến tranh xâm lược  và ách thống trị của thực dân Pháp trên nước ta trong 
gần một thế kỷ. Miền  Bắc giải phóng chuyển sang cách mạng  CNXH  tạo điều kiện cho giải 
phóng Miền Nam thống nhất đất nước. 
- Giáng đòn nặng nề vào tham vọng  của CN Đế quốc, cổ vũ phong trào CM thế giới 

b) Nguyên nhân 
- Có sự lãnh đạo sáng suốt của đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh 
- Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân, mặt trận dân tộc thống nhất, lực lượng vũ trang 
trưởng thành, và hậu phương lớn 
- Sự liên minh 3 nước Đông Dương và sự ủng hộ giúp đỡ của các nuớc dân chủ tiến bộ khác 
7.   Phong trào Đồng khởi (1959-1960) 
 Hòan cảnh: Chính sách khủng bố tàn bạo của Mỹ-Diệm làm nảy sinh mâu thuẫn và sự chống đối 
chính quyền Diệm trong hàng ngũ chính quyền và quân đội Sài Gòn 

      -Nghị quyết của hội nghị Trung ương 15 của Đảng xác định con đường cơ bản của CM Miền  Nam 
là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng hình thức chính trị kết hợp vũ trang 

Diễn biến: Ngày 17/1/1960 dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bến tre nhân dân các xã thuộc huyện Mỏ 
cày đồng  lọat nổi dây đánh đồn bót diệt ác ôn giải tán chính quyền địch. Quân khởi nghĩa đã phá vỡ  
từng mảng lớn bộ máy cai trị và hệ thống kìm kẹp của địch ở thôn xã, UBND tự quản được thành 
lập, lực lượng  vũ trang ra đời…Phong  trào  lan khắp Nam bộ, Tây nguyên , Miền Trung trung bộ 
Kết quả:-  Giáng đòn nặng nề  vào chính sách thực dân mới của Mỹ ở Miền Nam, làm lung lay tận 
gốc chính quyền Ngô Đình Diệm 
- 20/12/1960 Mặt Trận Dân tộc giải phóng Miền Nam VN ra đời 
Ý nghĩa : Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của Cách Mạng  Miền Nam  chuyển Cách Mạng  từ 
thế giữ gìn sang thế tấn công 
8.  So sánh chiến lược “chiến tranh đăc biệt “ và chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ 
* Giống nhau: Đều là chiến tranh xâm lược của Mỹ, đặt ách thống trị thực dân mới ở MNVN 
- Kết hợp hoạt động quân sự, chính trị ngoại giao; phá hoại Miền Bắc 
*Khác: 
Nội dung Chiến tranh đặc biệt 

(1961-1965) 
Chiến tranh cục bộ 
(1965-1968) 

Âm mưu cơ bản Dùng Người Việt đánh người 
Việt 

Dùng người Mỹ và Đồng 
minh đánh người Việt 

Vai trò của Mỹ Cố vấn quân sự, cung cấp vũ 
khí, tiền 

Cố vấn quân sự, cung cấp vũ 
khí, tiền và trực tiếp tham 
chiến 

Vai trò của lực lượng Sài gòn Làm nòng cốt Phối hợp với Mỹ và Đồng 
minh 

Đối với Miền Nam Dồn dân lập ấp chiến lược Phản công tìm diệt và bình 
định 

Đối với Miền Bắc Phá hoại bằng tình báo, gián 
điệp, phong tỏa… 

Dùng không quân, hải quân 
đánh phá rộng 

 
--HẾT— 
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